
Số 
TT

Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ thường trú CCCD
Ngày cấp 

CCCD 
Nơi cấp CCCD Số điện thoại Email Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

Hệ đào 
tạo 

Trình độ chuyên môn Môn thi sát hạch Lĩnh vực cấp CCHN Hạng

1 Trần Quang Thái 06/9/1974
Khối Kim Liên, phường Vinh 

Hưng, tỉnh Nghệ An
008074010086 02/7/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0905330533
quangthairtc4@gmail.co

m
Trung tâm kỹ thuật 

đường bộ 2
Đại học Giao thông vận 

tải (2012)
Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư Xây dựng Cầu - 
Đường

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
II

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

2 Nguyễn Mạnh Hùng 15/9/1970
Thôn Đông Thái, xã Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
042070000948 31/3/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0915742125 hungtvgstt4@gmail.com
Trung tâm kỹ thuật 

đường bộ 2
Đại học Giao thông vận 

tải (2002)
Tại chức

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường bộ

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Cầu đường bộ
III

3 Hoàng Việt 10/7/1995
Xóm Nhân Hòa, xã Tân 

Châu, tỉnh Nghệ An
040095010084 21/12/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0971870995
hoangvietdt95@gmail.c

om

Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng khu vực Diễn 

Châu

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải (2018)

Chính quy
Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật 

Giao thông
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

4 Phùng Bá Khánh Hùng 21/7/1989
Nghi Thu 3, phường Cửa Lò, 

tỉnh Nghệ An
040089032306 10/8/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0942576869
khanhhung217@gmail.c

om

Công ty cổ phần phát 
triển đầu tư và xây dựng 

Long Giang 3B
Học viện Hậu cần (2011) Chính quy

Cử nhân chuyên ngành 
Doanh trại cấp phân đội

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

5 Trần Quang Đạt 25/11/1982

Nhà số 27, ngõ A2, đường 
Đặng Thúc Hứa, khối 10, 
phường Trường Vinh, tỉnh 

Nghệ An

042082006325 18/8/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0916511789

trandat2511@gmail.co
m

Công ty Cổ phần ĐTXD 
và thương mại Tân Bảo 

Thắng

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2006)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Dân dụng
II

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Hạ tầng kỹ thuật

III

6 Phan Vĩnh Sơn 14/02/1984
Khối Trường Phúc, phường 
Trường Vinh, tỉnh Nghệ An

040084030856 09/11/2024 Bộ Công An 0976163474
phanvinhson1984@gma

il.com
Công ty CP Tư vấn xây 

dựng Bảo Quang
Đại học Giao thông vận 

tải (2008)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Cầu 
đường

Thiết kế xây dựng công trình 
đường bộ

Thiết kết xây dựng công trình: 
Đường bộ

III

Giám sát công trình giao thông
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Đường bộ
III

7 Nguyễn Huy Cương 11/9/1983
Xóm Bắc Kỳ La, xã Nghi 

Lộc, tỉnh Nghệ An
040083007254 30/12/2023

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0352038716
huycuongtvsd@gmail.co

m
Công ty TNHH Hòa 

Hiệp
Đại học Xây dựng 

(2007)
Chính quy

Kỹ sư xây dựng Thủy lợi - 
Thủy điện

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

Định giá xây dựng Định giá xây dựng II

8 Võ Đình Thắng 24/01/1985
Chung cư Saigon Sky, khối 3, 

phường Trường Vinh, tỉnh 
Nghệ An

040085037828 26/12/2024 Bộ Công An 0968026688
vothang1985@gmail.co

m
Ban Quản lý dự án 85

Đại học Giao thông vận 
tải (2009)

Chính quy
Kỹ sư Đường hầm và 

Metro
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

9 Nguyễn Thanh Tịnh 20/09/1992
Xóm 2 Nghi Kiều, xã Văn 

Kiều, tỉnh Nghệ An
040092038131 29/09/2022

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0877313999
thanhtinhxdvinh@gmail.

com
Công ty TNHH Hùng 

Long 268
Đại học Vinh (2015) Chính quy

Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

10 Nguyễn Anh Đạt 24/3/1989
Số 17, ngõ 271, đường 

Phùng Chí Kiên, phường 
Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An

040089042344 10/05/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0947844789 anhdat.htco@gmail.com

Công ty CP Tập đoàn 
xây dựng Miền Tây

Đại học Kiến trúc Hà 
Nội (2012)

Chính quy
Kỹ sư Xây dựng Công 

trình ngầm Đô thị
Định giá xây dựng Định giá xây dựng III

11 Nguyễn Xuân Định 05/9/1988
Thôn Ninh Thôn, xã Hưng 

hà, tỉnh Hưng Yên
034088021103 21/12/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0386288156
nguyenxuandinhkt52@g

mail.com
Công ty cổ phần Tập 
đoàn HC Sơn Nam

Đại học Mỏ - Địa chất 
(2012)

Chính quy Kỹ sư Kỹ thuật mỏ
Thiết kế xây dựng công trình 

khai thác mỏ
Thiết kế xây dựng công trình: Khai 

thác mỏ
II

12 Trần Quang Dần 04/03/1962
Khối Yên Phúc A, phường 
Thành Vinh, tỉnh Nghệ An

040062015720 08/9/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0913062777

quangdanpmu85@gmail
.com

Ban QLDA 85
Đại học Giao thông vận 

tải (1989)

Hệ Đào tạo 
tập trung 
dài hạn

Kỹ sư xây dựng Đường 
sắt

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng I

13 Nguyễn Doãn Chương 24/02/1984
SN174, đường Lý Nam Đế, 
khối Mỹ Thắng, phường Cửa 

Lò, tỉnh Nghệ An
040084007140 25/12/2024 Bộ Công An 0985888776

doanchuongqlda@gmail
.com

Ban QLDA ĐTXD khu 
vực Hoàng Mai

Đại học Giao thông vận 
tải (1913)

Vừa làm 
vừa học

Kỹ sư xây dựng Cầu - 
Đường

Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng II

14 Nguyễn Kim Thường 15/01/1974
Xóm Trung Phong, xã Xuân 
Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An
040074013776 01/9/2021

Cục cảnh sát 
QLHC về TTXH

0969748831 Thuongtvxd@gmail.com
Công ty TNHH Xây 

dựng và cơ khí Tâm Đạt
Đại học Xây dựng 

(2005)
Tại chức

Kỹ sư xây dựng Dân dụng 
và công nghiệp

Giám sát Dân dụng và Công 
nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật

Giám sát công tác xây dựng công 
trình: Dân dụng

II

15 Nguyễn Trọng Long 27/02/1981
Khối 11, phường Vinh Hưng, 

tỉnh Nghệ An
040081031469 11/10/2024 Bộ Công An 0916787589 longbqlda4@gmail.com Ban Quản lý dự án 4

Đại học Giao thông vận 
tải (2011)

Chính quy
Kỹ sư xây dựng Cầu - 

Đường
Quản lý dự án Quản lý dự án đầu tư xây dựng III

16 Trần Văn Tiên 20/10/1991 Xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh 042091017940 16/08/2022
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH
0982968442

trantienksxd@gmail.co
m

Công ty cổ phần tư vấn 
xây dựng HĐT

Đại học Vinh (2014) Chính quy
Kỹ sư xây dựng Dân dụng 

và công nghiệp
Giám sát Dân dụng và Công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công 

trình: Dân dụng
III

UBND TỈNH NGHỆ AN
SỞ XÂY DỰNG

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỢT 02 NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-SXD ngày                 /   02   / 2026    của Sở Xây dựng Nghệ An )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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